
 Văn phòng 

Sở 

 Trường Trung 

cấp nghề 

 Trường 

Trung cấp kỹ 

nghệ 

 Trung tâm Dịch 

vụ việc làm 

 Trung tâm 

CTXH - GDNN 

cho NKT 

 Làng trẻ em mồ 

côi 

 Trung tâm 

Điều dưỡng 

NCC&BTXH 

 Trung tâm 

Chữa bệnh - 

GD - LĐXH 

1 2 3                       4                      5=4-3                   6                       7                      8                          9                      10                       11                   12                 13 

A
Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách 

phí, lệ phí

I  Số thu phí, lệ phí                       66                      66                 66 

1 Lệ phí                       66                      66                 66 

Lệ phí cấp phép lao động nước ngoài                       66                      66                 66 

2 Phí

II
Chi từ nguồn thu phí được khấu 

trừ hoặc để lại

III

 Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà 

nước

1 Lệ phí

Lệ phí cấp phép lao động nước ngoài

2 Phí

B

Quyết toán chi ngân sách nhà 

nước

I Nguồn ngân sách trong nước 97.189              97.189              -             28.992         23.199             12.738            2.300                  6.286                5.633                 8.999,15        9.041,83      

1 Chi quản lý hành chính 11.321              11.321                       11.321 

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 8.442                8.442                           8.442 

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự 

chủ 2.879                2.879                
2.879  

2

Chi sự nghiệp khoa học và công 

nghệ -                    -                   

3

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và 

dạy nghề 37.108              37.108                            359               23.199              12.738                         -                          -                           -                      -                 811 

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên -                    -                                       -   

3.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên 37.108              37.108                            359               23.199              12.738                        -                 811 

4

Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia 

đình -                    -                   

5 Chi bảo đảm xã hội  48.421              48.421              -             17.155         -                   -                  2.300                  6.286                5.633                 8.816,42        8.230,83      

          ĐV tính: Triệu đồng

 Số quyết toán được duyệt chi tiết từng đơn vị trực thuộc (nếu có đơn vị trực thuộc) 

Số 

TT
Nội dung

 Tổng số liệu 

báo cáo

 quyết toán 

 Tổng số liệu 

quyết toán

 được duyệt 

 Chênh lệch 

 QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SLĐTBXH ngày        /8/2024 của Sở Lao động - TBXH)



 Văn phòng 

Sở 

 Trường Trung 

cấp nghề 

 Trường 

Trung cấp kỹ 

nghệ 

 Trung tâm Dịch 

vụ việc làm 

 Trung tâm 

CTXH - GDNN 

cho NKT 

 Làng trẻ em mồ 

côi 

 Trung tâm 

Điều dưỡng 

NCC&BTXH 

 Trung tâm 

Chữa bệnh - 

GD - LĐXH 

1 2 3                       4                      5=4-3                   6                       7                      8                          9                      10                       11                   12                 13 

 Số quyết toán được duyệt chi tiết từng đơn vị trực thuộc (nếu có đơn vị trực thuộc) 

Số 

TT
Nội dung

 Tổng số liệu 

báo cáo

 quyết toán 

 Tổng số liệu 

quyết toán

 được duyệt 

 Chênh lệch 

5.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 13.784              13.784                                     -                    2.660                   1.615               4.862            4.646 

5.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên 34.637              34.637                      17.155                    2.300                  3.626 
4.018  

         3.954,45 
3.585  

6 Chi hoạt động kinh tế 183                   183                              182,74 

6,1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên -                    -                   

6,2

Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên 183                   183                              182,74 

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường -                    -                   

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  95                     95                                    95                      -                       -                           -                          -                           -                      -                    -   

8.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên -                    -                   

8.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên 95                     95                                    95 

9

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền 

hình, thông tấn -                    -                   

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao -                    -                   

11

Chi sự nghiệp an ninh trật tự, an 

toàn xã hội 62                     62                    
62  

10.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên -                    -                   

10.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên 62                     62                    
62  

II Nguồn vốn viện trợ 425                   425                                         425 

5 Chi bảo đảm xã hội  425,32              425,32                              425,32 

5.1  Dự án BHF 425,32              425,32              425  

 SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HÀ TĨNH 


